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TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 

KHOA CÔNG TRÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH PHÒNG SHL  

HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2015 – 2016 
 

TT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC VỤ - 

NGÀNH- KHÓA 

ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL Phòng SHL Buổi 

1 Đỗ Hồng Quân 
GVPT-BĐA53-

ĐH 
0912297778 quandoh.ctt@vimaru.edu.vn C1-905 Sáng 

2 Phạm Minh Châu 
GVPT-BĐA-54-

ĐH 
0973802786 chaupm.ctt@vimaru.edu.vn C1-807 Chiều 

3 Lê Sỹ Xinh 
GVPT-BĐA-55-

ĐH 
0902105205 xinhls.ctt@vimaru.edu.vn B5-402 Sáng 

4 Nguyễn Xuân Thịnh 
GVPT-BĐA-56-

ĐH 
0906526689 thinhnx.ctt@vimaru.edu.vn B5-304 Sáng 

5 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

GVPT-CTT53-

ĐH 
0979831101 honghanh.ctt@vimaru.edu.vn C1-904 Chiều 

6 Lê Tùng Anh 
GVPT-CTT54-

ĐH 
0906041281 tunganhle.ctt@vimaru.edu.vn C1-903 Chiều 

7 Lê Thị Hương Giang 
GVPT-CTT55-

ĐH 
0947899686 gianglt.ctt@vimaru.edu.vn B5-310 Sáng 

8 Vũ Hữu Trường 
GVPT-CTT56-

ĐH 
0906154569 truongvh.ctt@vimaru.edu.vn B5-302 Sáng 

9 Nguyễn Tiến Thành 
GVPT-XDD53-

ĐH 
0904109008 thanhnt.ctt@vimaru.edu.vn C1-906 Sáng 

10 Trần Văn Tùng 
GVPT-XDD54-

ĐH 
0979481107 tungtv@vimaru.edu.vn C1-806 Sáng 
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TT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC VỤ - 

NGÀNH- KHÓA 

ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL Phòng SHL Buổi 

11 Nguyễn Xuân Hòa 
GVPT-XDD55-

ĐH 
0936776277 nguyenxuanhoa.ctt@vimaru.edu.vn B5-401 Chiều 

12 Phạm Ngọc Vương 
GVPT-XDD56-

ĐH 
0985721999 vuongpn.ctt@vimaru.edu.vn B5-402 Sáng 

13 Nguyễn Thiện Thành 
GVPT-KTD56-

ĐH 
0975054911 thanhnt.xdd@vimaru.edu.vn B5-406 Sáng 

14 Nguyễn Quyết Thành 
GVPT-KCD53-

ĐH 
093683123 thanhnq@vimaru.edu.vn C1-504 Chiều 

15 Nguyễn Phan Anh 
GVPT-KCD54-

ĐH 
0982003420 phananh.ctt@vimaru.edu.vn C1-806 Chiều 

16 Phạm Văn Toàn 
GVPT-KCD55-

ĐH 
0983340443 toanpv@vimaru.edu.vn B5-410 Chiều 

17 Trần Ngọc An 
GVPT-KCD56-

ĐH 
0989092183 antn.ctt@vimaru.edu.vn B5-309 Chiều 

 

 TRỢ LÝ CTSV 

 

 

 

 Trần Đức Phú 

 

 

 


